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  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

                   
Bản án số: 32 /2018/HSST                                  

Ngày: 14-5-2018 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ TP ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hồ Thị Mỹ Dung 

Các Hội thẩm nhân dân: 

            1.  Ông Mai Hồ Hải Thành 

            2.  Ông Nguyễn Văn Đời 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Ngọc Tín - Là Thư ký Tòa án nhân dân Quận Sơn Trà 

TP Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Thái Hồng Sơn - Kiểm sát viên 

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 26/2018/HSST ngày 27 

tháng 3 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2018/HSST-QĐ ngày 

12/4/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 08/2018/QĐ-HPT ngày 27/4/2018 đối 

với các bị cáo: 

1/ PHẠM CÔNG M. Tên gọi khác: Không.  

Sinh ngày: 08/3/1993  tại: tỉnh Quảng Bình. Nơi đăng ký HKTT: Thôn L, xã 

S, huyện L, tỉnh Q. Chỗ ở: Số 2 Đ, phường A, quận S, TP Đà Nẵng. Nghề nghiệp: 

Không. Trình độ văn hóa : 12/12. Quốc tịch: Việt Nam.Dân tộc: Kinh.Tôn giáo: 

Không. Con ông Phạm M Đ (Sinh năm 1966), con bà Đỗ Thị T (Sinh năm 1970). 

Gia đình bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ 3. 

Tiền án, tiền sự: Không.  
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Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 17/9/2018, có mặt tại phiên tòa 

2/ ĐOÀN VĂN T. Tên gọi khác: Không.  

Sinh năm:  1977  tại: TP Đà Nẵng. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ 38, 

phường P, quận S, TP. Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Lái xe. Trình độ văn hóa : 12/12. 

Quốc tịch: Việt Nam.Dân tộc: Kinh.Tôn giáo: Không. Con ông Đoàn Thái S (Sinh 

năm 1928), con bà Nguyễn Thị T (Sinh năm 1945). Gia đình có 04 anh chị em, bị 

cáo là con thứ 3. Có vợ là Trần Thị Thu H (Sinh năm 1985), có 02 con Đoàn Gia 

H(Sinh năm 2010) và Đoàn Văn K (Sinh năm 2013) 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân:  

  + Năm 1997, bị UNBD TP Đà Nẵng ra Quyết định đưa vào tập trung cải tạo 

tại cơ sở giáo dục Hoàn Cát, tỉnh Quảng Trị. 

 + Tháng 4/2001, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phạt 11 năm 06 

tháng tù giam về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý 

gây thương tích”.  

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại 

phiên tòa. 

 3/ VÕ MINH Q. Tên gọi khác : Không. 

Sinh năm:  1986  tại: Tỉnh Quảng Nam. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 1C phường 

H, Thành phố T, tỉnh Q. Chỗ ở: K79/34 Lê Hữu Trác, tổ 38, phường P, quận S, TP 

Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Lái xe .Trình độ văn hóa: 09/12. Quốc tịch: Việt Nam. 

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông Võ T (Sinh năm 1952), con bà Trần Thị 

C (Sinh năm 1952). Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ 3. 

Tiền án, tiền sự: Không.  

 Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại 

phiên tòa. 

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Đinh Phú N , sinh năm: 1963;Trú tại: Tổ 115, phường M, quận N, 

thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 
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2/ Ông Đinh Hải C. sinh năm: 1981. Trú tại : tổ 10 phường A, quận S, Tp 

Đà Nẵng, vắng mặt. 

3/ Ông Vòng Văn Q , sinh năm: 1962;Trú tại: Tổ 120, phường T, quận H, 

TP. Đà Nẵng, vắng mặt. 

4/ Ông Hà Hoàng S , sinh năm: 1993;Trú tại: Xã Q, huyện Q, tỉnh Q, vắng 

mặt. 

5/ Ông Nguyễn Xuân T , sinh năm: 1982;Trú tại: Xã M, huyện P, tỉnh B, 

vắng mặt. 

6/ Ông Trần Quốc V , sinh năm: 1998;Trú tại: Xã D, huyện D, tỉnh Q, vắng 

mặt. 

7/ Ông Mai Thanh D, sinh năm: 1990, Trú tại: Thôn U, xã C, huyện T, tỉnh 

Q, vắng mặt. 

8/ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1955;Trú tại: Tổ 46, phường M, quận N, 

thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị H là bà 

Phan Thị Thùy V. Trú tại: Tổ 55 phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng, vắng 

mặt. 

9/ Ông Huỳnh Tấn L, sinh năm: 1992;Trú tại: Xã B, huyện B, tỉnh Q, vắng 

mặt. 

10/ Ông Nguyễn Văn H , sinh năm: 1985;Trú tại: Phường 2, thị xã Q, tỉnh 

Q, vắng mặt. 

11/ Ông Phạm Công T , sinh năm: 1991;Trú tại: Thôn L, xã S, huyện L, 

tỉnh Q, vắng mặt. 

12/ Ông Vòng Văn D , sinh năm: 1986;HKTT: K18/15 Ô, quận H, TP. Đà 

Nẵng, vắng mặt. 

13/ Ông Phan Công M. Trú tại: tổ 59 phường C, quận T, Tp Đà Nẵng, vắng 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Vào lúc 19 giờ 30 ngày 17/9/2017, Đội Cảnh sát hình sự  Công an quận Sơn 

Trà bắt quả tang Phạm Công M đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng 

đá cho khách đến xem bóng đá tại quán cà phê số 77 Lê Hữu Trác, phường Phước 

Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng do Phạm Công M làm chủ. Căn cứ vào các tờ tịch 

ghi cá độ bóng đá đã thu giữ, xác định: Trong ngày 17/9/2017 M đã tổ chức ghi cá 

độ bóng đá cho khoảng 40 lượt người (đã xác định được nhân thân lai lịch của 10 

người) trong 13 trận, với tổng số được thua bằng tiền là: 74.640.000 đồng, cụ thể 

như sau:  

 1. Trận Alaves – Vllareal diễn ra lúc 17 giờ 00 phút (thời điểm bắt quả tang 

thì trận đấu đã kết thúc) có 06 người đánh bạc với tổng số được thua bằng tiền là 

11.480.000 đồng.  

 2. Trận FK Ruan Tosno – Spartak Moscow diễn ra lúc 17 giờ 00 phút (thời 

điểm bắt quả tang thì trận đấu đã kết thúc) có 02 người đánh bạc với tổng số được 

thua bằng tiền là 11.880.000 đồng. Trong đó: Đoàn Văn T đánh bạc với tổng số 

được thua bằng tiền là 8.850.000 đồng. 

 3. Trận Jeju United – Ulsan Hyundai diễn ra lúc 16 giờ 00 phút (thời điểm 

bắt quả tang thì trận đấu đã kết thúc) chỉ có Đoàn Văn T đánh bạc với tổng số được 

thua bằng tiền là 3.600.000 đồng. 

 4. Trận Cova Piedade – SL Benfica B diễn ra lúc 17 giờ 15 phút (thời điểm 

bắt quả tang thì trận đấu đã kết thúc) chỉ có Đoàn Văn T đánh bạc với tổng số được 

thua bằng tiền là 5.700.000 đồng. 

 5. Trận Midtjlland - Hobro diễn ra lúc 18 giờ 00 phút (thời điểm bắt quả 

tang thì trận đấu đã kết thúc) chỉ có Đoàn Văn T đánh bạc với tổng số được thua 

bằng tiền là 3.000.000 đồng. 

 6. Trận TSG Hoffenheim – Hertha Berlin diễn ra lúc 18 giờ 30 phút (thời 

điểm bắt quả tang thì trận đấu đã kết thúc hiệp 1) có 01 người đánh bạc với tổng số 

được thua bằng tiền là 1.620.000 đồng. 



 5 

 7. Trận Greuther Futh – Fortuna Duseldorf diễn ra lúc 18 giờ 30 phút (thời 

điểm bắt quả tang thì trận đấu đã kết thúc hiệp 1), chỉ có Đoàn Văn T đánh bạc với 

tổng số được thua bằng tiền là 3.000.000 đồng. 

 8. Trận Cultural Leonesa – SD Huesca diễn ra lúc 17 giờ 00 phút (thời điểm 

bắt quả tang thì trận đấu đã kết thúc), có 02 người đánh bạc với tổng số được thua 

bằng tiền là 12.150.000. Trong đó: Đoàn Văn T đánh bạc với tổng số được thua 

bằng tiền là 11.400.000 đồng. 

 9. Trận Sassuolo – Juventus diễn ra lúc 17 giờ 30 phút (thời điểm bắt quả 

tang thì trận đấu đã kết thúc), có 05 người đánh bạc với tổng số được thua bằng 

tiền là 6.470.000 đồng. Trong đó: Đoàn Văn T đánh bạc với tổng số được thua 

bằng tiền là 4.350.000 đồng. 

 10. Trận Girona – Sevilla diễn ra lúc 21 giờ (thời điểm bắt quả tang thì trận 

đấu chưa diễn ra), có 01 người đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là: 1.900.000 

đồng. 

 11. Trận Chelsea – Arsenal diễn ra lúc 19 giờ 30 phút (thời điểm bắt quả 

tang thì trận đấu chưa diễn ra), có 13 người đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 

13.300.000 đồng. Cụ thể: Anh Đinh Phú N  đánh bạc với tổng số tiền là 500.000 

đồng, anh Vòng Văn Q  - thường gọi “Chú Lớn đánh bạc với tổng số tiền là 

500.000 đồng, anh Hà Hoàng S  đánh bạc với tổng số tiền là 500.000 đồng, anh 

Nguyễn Xuân T   đánh bạc với tổng số tiền là 1.600.000 đồng, anh Trần Quốc V  

đánh bạc với tổng số tiền là 200.000 đồng, anh Tiến (Chưa xác định nhân thân, lai 

lịch) đánh bạc với tổng số tiền là 500.000 đồng,  anh Quyền (Chưa xác định nhân 

thân, lai lịch) đánh bạc với tổng số tiền là 400.000 đồng, anh Hùng (Chưa xác định 

nhân thân, lai lịch) đánh bạc với tổng số tiền là 500.000 đồng, anh Sang (Chưa xác 

định nhân thân, lai lịch) đánh bạc với tổng số tiền là 800.000 đồng, anh Phương 

(Chưa xác định nhân thân, lai lịch)  đánh bạc với tổng số tiền là 7.000.000 đồng, 

anh Hoàng (Chưa xác định nhân thân, lai lịch) đánh bạc với tổng số tiền là 400.000 

đồng, anh Quang (Chưa xác định nhân thân, lai lịch) đánh bạc với tổng số tiền là 

200.000 đồng, anh Dũng (Chưa xác định nhân thân, lai lịch) đánh bạc với tổng số 

tiền là 200.000 đồng. 
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 12. Trận Manchester United (MU) – Everton diễn ra lúc 22 giờ 00 phút ngày 

17/9/2017 (thời điểm bắt quả tang thì trận đấu chưa diễn ra) có 02 người đánh bạc, 

với tổng số tiền : 340.000 đồng.  

 13. Ghi cá độ xiên (cá cược tổng hợp) có 01 người đánh bạc, với tổng số 

tiền: 200.000 đồng.  

* Tang vật thu giữ: 

- Thu giữ của Phạm Công M: 01 tivi hiệu Asanzo, màu đen, 01 tivi hiệu 

Samsung, màu đen, 01 máy tính xách tay Toshiba, màu đen,  01 máy tính xách tay 

HP màu bạc,  01 đtdđ Nokia 1280 (Các tang vật này do M sử dụng vào mục đích 

ghi cá độ); Số tiền 31.300.000 đồng (Trong đó: Số tiền 5.000.000 đồng là do M 

bán cà phê, 26.300.000 đồng là số tiền M ghi cá độ bóng đá); 02 tịch ghi cá độ 

bóng đá ngày 17/9/2017 và 02 sổ ghi cá độ bóng đá;  01 xe moto sirius BKS 73L1-

5905 do Phạm Công M mượn của anh ruột là Phạm Công T  để sử dụng (Đã trả lại 

cho chủ sở hữu) 

- Thu giữ của Đinh Phú N  : + 01 xe máy Sirius 43H1-15408, số khung: 

035102, số máy: 047154 do Đinh Phú N  đứng tên chủ sở hữu (Đã trả lại cho chủ 

sở hữu), 01 đtdđ Nokia X1 (Nhân không sử dụng vào việc đánh bạc) (Đã trả lại 

cho chủ sở hữu); số tiền 4.100.000 đồng (N không sử dụng để đánh bạc) 

- Thu giữ của Hà Hoàng S  : 01 xe máy AirBlade 92G1-21718, số khung 

456881, số máy 1456914 do Hà Hoàng S  đứng tên chủ sở hữu và 01 điện thoại di 

động Xiaomi màu vàng, 01 đtdđ Sony Ericsson màu trắng đen (Sơn không sử dụng 

vào việc đánh bạc) nên đã trả lại cho chủ sở hữu; số tiền 430.000 đồng (S sử dụng 

để đánh bạc) 

- Thu giữ của Nguyễn Văn H : 01 xe máy Wave 43H5-8231 số khung 

456881, số máy 0367891 (Qua xác M chủ sở hữu là Phan Công M không có mặt 

tại địa phương nhưng hồ sơ vụ án có giấy tờ mua bán của H với cửa hàng xe máy) 

(Đã trả lại cho Nguyễn Văn H ) 

- Thu giữ của Mai Thanh D: 01 đtdđ Asus màu đen (D không sử dụng vào 

việc đánh bạc) (Đã trả lại cho chủ sở hữu); số tiền 1.000.000 đồng (D sử dụng để 

đánh bạc) 
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- Thu giữ của Huỳnh Tấn L : 01 xe máy Wave 43H7-9698 số khung 143253, 

số máy 0143369 của bà Nguyễn Thị H đứng tên chủ sở hữu và 01 điện thoại di 

động Iphone 5 (L không sử dụng để đánh bạc) nên đã trả lại cho chủ sở hữu); số 

tiền 1.890.000 đồng (L sử dụng để đánh bạc) 

- Thu giữ của Vòng Văn Q : 01 điện thoại di động FPT, màu đen (Quyết 

không sử dụng để đánh bạc và 01 xe máy Wave BKS 43C1 – 35771, số khung 

138278, số máy 5138390 của anh Vòng Văn D  đứng tên chủ sở hữu nên đã trả lại 

cho chủ sở hữu; số tiền 740.000 đồng (Q sử dụng để đánh bạc) 

- Thu giữ của Trần Quốc V  số tiền 470.000 đồng (V sử dụng để đánh bạc) 

Đồng thời qua điều tra xác định: Từ đầu tháng 08/2017, Phạm Công M mở 

quán cà phê để kinh doanh tại số số 77 Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. 

Khoảng 5-7 ngày sau, Mai Anh Phương C (SN: 1977, HKTT: Tổ 17, phường M, 

quận N, TP Đà Nẵng – hiện không có mặt tại địa phương) đến quán gặp Phạm 

Công M và thỏa thuận: C giao địa chỉ cá độ bóng đá trên mạng “Bong88.com” cho 

M để M trực tiếp tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá được thua 

bằng tiền cho những người đánh bạc tại quán cà phê và hàng tháng C trả lương cho 

M 5.000.000 đồng cùng tiền hoa hồng từ việc ghi cá độ bóng đá. M đồng ý và lắp 

đặt các trang thiết bị như: 01 tivi hiệu Asanzo, 01 tivi hiệu Samsung, 01 máy tính 

xách tay Toshiba, 01 máy tính xách tay HP, 01 đtdđ Nokia 1280 và các thiết bị cần 

thiết đều có kết nối mạng để phục vụ cho việc đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ. 

Sau đó, M được C cung cấp một tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng 

“Bong88.com” (tài khoản: RRL9UR01001, mật khẩu: M54321, tài khoản có 2000 

YEN tiền ảo tương đương 80.000.000 đồng (quy đổi 01 YEN bằng 40.000 đồng, 

trong đó C góp 35.000 đồng/1YEN và M góp 5.000đồng/1YEN). Từ đó, M lấy 

thông tin cá cược, tỉ lệ tiền thắng thua của trận đấu cung cấp cho những người đánh 

bạc. Khi những người đánh bạc tham gia cá độ bóng đá, M nhập trực tiếp vào tài 

khoản cá độ trên và ghi thông tin vào sổ, tịch cá độ để tính tiền thắng thua. Số tiền 

cá độ ghi được nhập vào mạng cá độ M sẽ được hưởng hoa hồng (do hệ thống 

trang cá độ quy định và tự động tính hoa hồng, ghi được càng nhiều thì hoa hồng 

càng cao). Đồng thời, kể từ ngày 14/9/2017, M được hưởng 12,5%, còn C được 
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hưởng 87,5% trên tổng số tiền những người cá độ thua (Dựa trên số tiền đã góp 

nêu trên - Trường hợp người cá độ thắng thì  M và C phải góp tiền theo tỉ lệ như 

trên để trả cho người cá độ - C và M quy ước mỗi tuần sẽ tính tiền cá độ một lần), 

nhưng đến thời điểm bị phát hiện M và C chưa tính tiền cá độ trong tuần, nên M 

chưa được chia số tiền này.  

Đến thời điểm bị phát hiện, M đã trực tiếp đưa tiền (thu được từ việc ghi cá 

độ)  cho C nhiều lần tại quán cà phê 77 Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà (không xác 

định được tổng số tiền đã đưa là bao nhiêu) đồng thời C đã trả cho M 02 lần hoa 

hồng (không rõ ngày đưa): 01 lần 1.000.000 đồng; 01 lần 2.000.000 đồng và 01 lần 

tiền lương vào ngày 28/8/2017 với số tiền: 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền M thu 

lợi được từ việc ghi cá độ là 8.000.000 đồng. 

Phạm Công M đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá cho 

khách đến xem bóng đá tại quán cafe số 77 Lê Hữu Trác, phường Phước Mỹ, quận 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng với thể thức như sau:  

- Ghi cá độ theo tỉ lệ châu Á (kèo trên, dưới): Mỗi trận đấu cụ thể sẽ có một 

đội ở kèo trên, đội còn lại ở kèo dưới. Đội kèo trên sẽ phải chấp đội kèo dưới một 

tỉ lệ nhất định gọi là tỉ lệ châu Á, có các tỉ lệ chấp: 1/4; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 1 

3/4; 2…, kết thúc trận đấu, những tỉ lệ chấp này sẽ được cộng vào đội kèo dưới để 

tính kết quả thắng thua. Ví dụ trận Chelsea – Arsenal: Chelsea chấp Arsenal 1/2 

trái, kết thúc trận đấu nếu tỉ số là 0-0, 1-1,…, 0-1, 0-2… thì Arsenal thắng; tỉ số là 

1-0, 2-0, 3-0… thì Chelsea thắng.   

- Ghi cá độ tài, xỉu (tổng số bàn thắng; tổng số quả phạt góc; tổng số thẻ 

vàng; tổng số quả penalty): Hình thức này tính thắng thua bằng tổng số bàn thắng 

cả hai đội ghi được; tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng; tổng số thẻ vàng hai 

đội phải nhận; tổng số quả penalty hai đội thực hiện trong trận đấu. Nếu tổng số 

bàn thắng; tổng số quả phạt góc; tổng số thẻ vàng; tổng số quả penalty trong trận 

đấu nhiều hơn tỉ lệ cược nhà cái đưa ra gọi là “tài”, ít hơn thì gọi là “xỉu”, nếu bằng 

thì không thắng không thua. Các tỉ lệ chấp và cách thức tính thắng thua cũng tương 

tự như hình thức ghi cá độ theo tỉ lệ châu Á. Ví dụ trận Chelsea – Arsenal tỉ lệ cá 
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cược tài xỉu tổng số bàn thắng là 2 trái, kết thúc trận đấu nếu tổng số bàn thắng 

dưới 02 bàn thì con bạc đánh xỉu thắng, đánh tài thua và ngược lại. 

- Ghi cá độ quả phạt góc tiếp theo: Khi trận đấu đang diễn ra, người chơi 

chọn cá độ một đội sẽ được hưởng quả phạt góc tiếp theo của trận đấu (Vd: Đội A 

đá quả góc thứ 1… Đội B đá quả góc thứ 7…). Nếu kết quả đúng với người chơi 

đã chọn thì thắng, ngược lại thì thua. 

- Ghi cá độ “Rung” 15 phút: Trận đấu sẽ được chia thành các khoảng 15 

phút (Phút 01 đến 15, 15 đến 30, 30 đến 45, 45 đến 60, 60 đến 75, 75 đến 90). 

Người chơi sẽ chọn một trong các khoảng thời gian trên và ghi cá độ có bàn thắng 

trong khoảng thời gian đó (Gọi là “Rung”). Nếu kết quả đúng với người chơi đã 

chọn thì thắng, ngược lại thì thua. 

- Ghi cá độ xiên (cá cược tổng hợp): Là hình thức cá cược tổng hợp các kèo 

cá độ với nhau. Người chơi đánh nhiều kèo cùng lúc và tỉ lệ ăn tiền sẽ được tính 

theo cấp số nhân của số lượng kèo đánh (nhưng khống chế mỗi trận đấu chỉ được 

đánh một kèo trong xiên). Một xiên tối thiểu phải gồm từ 02 kèo trở lên, trong đó 

tất cả các kèo phải thắng hoặc hòa trở lên mới tính là thắng xiên, nếu thua bất cứ 

một kèo nào thì thua luôn cả xiên.   

- Ghi cá độ tỉ số chính xác của trận đấu: Con bạc dù dự đoán tỉ số chính xác 

của trận đấu sắp diễn ra (ví dụ: 1-0, 2-0, 0-0, 1-1…). Kết thúc trận đấu nếu tỉ số 

người chơi ghi cá độ trùng với tỉ số trận đấu thì người chơi thắng, ngược lại thì 

thua. Cách tính tỉ lệ tiền thắng dựa vào tỉ lệ trên báo Bóng Đá online 

(Bongdaplus.vn) trong ngày. 

* Ngoài ra, qua điều tra còn xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 

26/8/2017 đến ngày 16/9/2017, Phạm Công M còn tổ chức đánh bạc dưới hình 

thức ghi cá độ bóng đá tại quán cà phê 77 Lê Hữu Trác do M làm chủ thêm 13 

ngày khác trong 344 trận bóng đá với tổng số được thua bằng tiền là: 

2.077.062.000 đ (Hai tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu không trăm sáu mươi hai 

nghìn đồng) cho khoảng 757 lượt người từ 10 trận/1 ngày đến 54 trận/1ngày với số 

được thua bằng tiền từ 31.295.000 đồng/1ngày đến 408.475.000 đồng/1ngày.  

Trong đó, Võ Minh Q và Đoàn Văn T đã tham gia cá độ, cụ thể như sau: 
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1. Ngày 26/8/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 112 lượt 

người đánh bạc trong 31 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 157.775.000 

đồng. Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

là 480.000 đồng đến nhiều nhất là 15 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng 

số tiền là 34.560.000 đồng. Đơn cử: 

- Trận Bournemouth AFC - Manchester City diễn ra lúc 18 giờ 30 phút, 

Phạm Công M ghi cá độ cho 15 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số 

tiền là 34.560.000 đồng  

2. Ngày 27/8/2017:  Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 112 lượt 

người đánh bạc trong 20 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 154.292.500 

đồng. Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

là 270.000 đồng đến nhiều nhất là 20 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng 

số tiền là 29.915.000 đồng. Đơn cử: 

- Trận Chelsea - Everton diễn ra lúc 19 giờ 30 phút, Phạm Công M ghi cá độ 

cho 20 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền là 29.915.000 đồng  

*Võ Minh Q đánh bạc thắng thua bằng tiền trong 04 trận với tổng số được 

thua bằng tiền: 2.510.000 đồng. 

3. Ngày 29/8/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 34 lượt 

người đánh bạc trong 13 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 95.530.000 đồng. 

Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền là 

270.000 đồng đến nhiều nhất là 13 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số 

tiền là 29.960.000 đồng. Ví dụ : Trận Malaysia U22 - Thailand U22 diễn ra lúc 19 

giờ 45 phút, Phạm Công M ghi cá độ cho 13 người đánh bạc được thua bằng tiền 

với tổng số tiền là 29.960.000 đồng  

 * Đoàn Văn T ghi cá độ 09 trận, với số tiền: 60.000.000 đồng. Trong đó có 

05 trận T đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền từ 5.000.000 đồng đến 

15.500.000 đồng. Còn lại 04 trận T đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

dưới 5.000.000 đồng 

 * Võ Minh Q đánh bạc thắng thua bằng tiền trong 03 trận với tổng số tiền: 

4.900.000 đồng. 
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4. Ngày 30/8/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 34 lượt người 

đánh bạc trong 25 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 94.565.000 đồng. Mỗi 

trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền là 200.000 

đồng đến nhiều nhất là 3 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền là 

16.700.000 đồng.  

 * Võ Minh Q đánh bạc thắng thua bằng tiền trong 13 trận, với số tiền: 

32.700.000 đồng. Trong đó: 

- Trận Arna Bjornar - Grand Bodo diễn ra lúc 22 giờ 59 phút, Q  đánh bạc 

được thua bằng tiền với tổng số tiền 11.150.000 đồng. Còn lại 12 trận Q  đánh bạc 

được thua bằng tiền với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. 

5. Ngày 31/8/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 53 lượt 

người đánh bạc trong 22 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 225.035.000 

đồng. Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

là 100.000 đồng đến nhiều nhất là 9 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng 

số tiền là 37.060.000 đồng. 

 * Đoàn Văn T ghi cá độ 07 trận, với số tiền: 104.150.000 đồng. Trong đó có 

05 trận T đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền từ 5.250.000 đồng đến 

42.000.000 đồng. Còn lại 02 trận T đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

dưới 5.000.000 đồng. 

* Võ Minh Q đánh bạc được thua bằng tiền trong 07 trận, với số tiền: 

14.250.000 đồng. Trong đó: 

- Trận Uganda - Egypt diễn ra lúc 22 giờ, Q  đánh bạc được thua bằng tiền 

với tổng số tiền 5.750.000 đồng. Còn lại 06 trận Q  đánh bạc được thua bằng tiền 

với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. 

6. Ngày 01/9/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 53 lượt 

người đánh bạc trong 22 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 61.060.000 đồng. 

Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền là 

500.000 đồng đến nhiều nhất là 3 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số 

tiền là 6.950.000 đồng. 
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* Võ Minh Q đánh bạc được thua bằng tiền trong 15 trận với tổng số tiền: 

29.210.000 đồng. 15 trận này Q  đánh bạc được thua bằng tiền với số tiền dưới 

5.000.000 đồng. 

7. Ngày 02/9/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 64 lượt 

người đánh bạc trong 42 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 124.295.000 

đồng. Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

là 270.000 đồng đến nhiều nhất là 05 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng 

số tiền là 7.800.000 đồng. 

 * Võ Minh Q đánh bạc được thua bằng tiền trong 20 trận, với số tiền: 

55.950.000 đồng. Trong đó: 

- Trận Osasuna - SD Huesca diễn ra lúc 22 giờ 59 phút, Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền 11.400.000 đồng - Israel - FVR Macedonia diễn ra 

lúc 01 giờ 45 phút ngày 3/9/2017, Q  đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

7.000.000 đồng . Còn lại 18 trận Q  đánh bạc được thua bằng tiền với số tiền dưới 

5.000.000 đồng. 

8. Ngày 06/9/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 17 lượt 

người đánh bạc trong 14 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 48.425.000 đồng. 

Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền là 

270.000 đồng đến nhiều nhất là 02 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số 

tiền là 15.850.000 đồng. 

 * Đoàn Văn T đánh bạc được thua bằng tiền trong 04 trận, với số tiền: 

19.000.000 đồng. Trong đó có 02 trận T đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số 

tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Còn lại 02 trận T đánh bạc được thua 

bằng tiền với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. 

 * Võ Minh Q ghi cá độ 07 trận, với số tiền: 25.175.000 đồng. Trong đó: 

- Trận Mohun Bagan - NBP RainBow diễn ra lúc 18 giờ 30 phút, Q  đánh 

bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 14.500.000 đồng. Còn lại 17 trận Q  đánh 

bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng 

9. Ngày 07/9/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 15 lượt 

người đánh bạc trong 10 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 31.295.000 đồng. 
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Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền là 

300.000 đồng đến nhiều nhất là 03 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số 

tiền là 1.965.000 đồng. 

 * Võ Minh Q đánh bạc được thua bằng tiền  trong 03 trận, với số tiền: 

17.150.000 đồng. Trong đó: 

- Trận East Bengal - Patha Chakra diễn ra lúc 16 giờ 15 phút, Q  đánh bạc 

được thua bằng tiền với tổng số tiền 10.150.000 đồng.  

- Trận Royal Wahingdoh - Shillong diễn ra lúc 17 giờ, Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền 5.000.000 đồng. Còn lại 01 trận Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. 

10. Ngày 13/9/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 65 lượt 

người đánh bạc trong 30 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 182.195.000 

đồng. Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

là 500.000 đồng đến nhiều nhất là 06 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng 

số tiền là 21.425.000 đồng. 

 * Võ Minh Q đánh bạc được thua bằng tiền trong 16 trận, với số tiền: 

62.350.000 đồng. Trong đó:  

- Trận Toukolan Teras (ToTe) - HIFK2 diễn ra lúc 22 giờ, Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền 11.400.000 đồng  

- Trận Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund diễn ra lúc 01 giờ 45 phút, 

Q  đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 6.000.000 đồng (Bút lục 638) 

- Trận FC Porto - Besiktas JK diễn ra lúc 01 giờ 45 phút, Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền 14.200.000 đồng.  

- Trận FC Shakhtar - Napoli diễn ra lúc 01 giờ 45 phút, Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền 6.000.000 đồng. Còn lại 12 trận Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. 

* Đoàn Văn T đánh bạc được thua bằng tiền trong 11 trận, với số tiền: 

60.900.000 đồng. Trong đó có 04 trận T đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số 

tiền từ 7.600.000 đồng đến 15.950.000 đồng . Còn lại 07 trận T đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. 
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11. Ngày 14/9/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 66 lượt 

người đánh bạc trong 33 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 142.052.000 

đồng. Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

là 250.000 đồng đến nhiều nhất là 08 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng 

số tiền là 23.300.000 đồng. 

 * Võ Minh Q đánh bạc được thua bằng tiền trong 15 trận, với số tiền: 

70.300.000 đồng. Trong đó: 

- Trận Sementchi Kuvasoy - Hotira Namangan 79 diễn ra lúc 19 giờ, đánh 

bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 5.700.000 đồng. 

- Trận Petrojet - EL Masry diễn ra lúc 22 giờ, Q  đánh bạc được thua bằng 

tiền với tổng số tiền 7.350.000 đồng.  

- Trận Young Boys - Partizan Belgrade diễn ra lúc 00 giờ ngày 15/9/2017, Q  

đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 12.750.000.  

- Trận Austria Wien - AC Milan diễn ra lúc 00 giờ ngày 15/9/2017, Q  đánh 

bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 5.550.000 đồng.  

- Trận Rijeka - AEK Athen diễn ra lúc 00 giờ ngày 15/9/2017, Q  đánh bạc 

được thua bằng tiền với tổng số tiền 6.700.000 đồng.  

- Trận Zulte - Nice diễn ra lúc 02 giờ 05 phút ngày 15/9/2017, Q đánh bạc 

được thua bằng tiền với tổng số tiền 11.700.000 đồng.  

- Trận Vardar Skopje - Zenit St. Petersburg diễn ra lúc 02 giờ 05 phút ngày 

15/9/2017, Q  đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 5.100.000 đồng. Còn 

lại 08 trận Q  đánh bạc được thua bằng tiền với số tiền dưới 5.000.000 đồng. 

12. Ngày 15/9/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 66 lượt 

người đánh bạc trong 28 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 87.070.000 đồng. 

Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền là 

250.000 đồng đến nhiều nhất là 05 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số 

tiền là 5.440.000 đồng. 

 * Võ Minh Q đánh bạc được thua bằng tiền trong 12 trận, với số tiền: 

46.950.000 đồng. Trong đó: 
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- Trận Vardar Skopje - Zenit St. Petersburg diễn ra lúc 18 giờ 35, Q  đánh 

bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 9.800.000 đồng.  

- Trận Emirates - Al -Dhafra diễn ra lúc 20 giờ 30 phút, Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền 6.250.000 đồng. 

- Trận Wacker - FC Pipinsried diễn ra lúc 00 giờ ngày 16/9/2017, Q  đánh 

bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 5.700.000 đồng.  

- Trận Pacos de Ferreira - Victoria Setubal diễn ra lúc 02 giờ 30 phút ngày 

16/9/2017, Q  đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 11.000.000 đồng. Còn 

lại 08 trận Q  đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. 

13. Ngày 16/9/2017: Phạm Công M tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 66 lượt 

người đánh bạc trong 54 trận, với tổng số được thua bằng tiền là 673.822.500 

đồng. Mỗi trận có từ ít nhất 01 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

là 500.000 đồng đến nhiều nhất là 20 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng 

số tiền là 76.460.000 đồng. Ví dụ : 

- Trận Tottenham Hotspur - Swansea City diễn ra lúc 22 giờ 30 phút, Phạm 

Công M ghi cá độ cho 20 người đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

76.460.000 đồng  

 * Đoàn Văn T ghi cá độ 37 trận, với số tiền: 408.475.000 đồng. Trong đó có 

30 trận T đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền từ 5.000.000 đồng đến 

43.250.000 đồng. Còn lại 07 trận T đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền 

dưới 5.000.000 đồng. 

 * Võ Minh Q đánh bạc được thua bằng tiền trong 08 trận, với số tiền: 

42.450.000 đồng. Trong đó: 

 - Trận Crotone - Inter Milan diễn ra lúc 20 giờ, Q  đánh bạc được thua bằng 

tiền với tổng số tiền 5.550.000 đồng.  

- Trận Yokohama FC - Tokyo Verdy diễn ra lúc 16 giờ, Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền 7.500.000 đồng  

- Trận Monaco - Strasbourg diễn ra lúc 16 giờ, Q  đánh bạc được thua bằng 

tiền với tổng số tiền 5.900.000 đồng  
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- Trận Albirex Niigata - Kashima Antlers diễn ra lúc 16 giờ, Q  đánh bạc 

được thua bằng tiền với tổng số tiền 8.850.000 đồng  

- Trận Levante - Valencia diễn ra lúc 18 giờ, Q  đánh bạc được thua bằng 

tiền với tổng số tiền 9.800.000 đồng  

- Trận Fiorentina - Bologna diễn ra lúc 22 giờ 59 phút, Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền 14.850.000 đồng. Còn 02 trận Q  đánh bạc được 

thua bằng tiền với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. 

 Do số lượng người chơi cá độ nhiều, nên ngoài Đoàn Văn T và Võ M Q , thì 

Phạm Công M không nhớ rõ và không xác định được nhân thân, lai lịch của những 

người chơi cá độ còn lại trong những ngày trên.  

 * Phạm Công M còn khai nhận từ đầu tháng 08/2017 cho đến ngày 

26/8/2017 đã tổ chức ghi cá độ nhiều trận đấu bóng đá cho khách đến quán cà phê 

77 Lê Hữu Trác nhưng không nhớ cụ thể trận đấu và số tiền cá độ do M đã tiêu 

hủy các tờ tịch ghi cá độ nên không đủ cơ sở chứng M số trận cá độ và tiền đánh 

bạc. 

 Tại phiên tòa hôm nay những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh 

Mai Thanh D, anh Nguyễn Văn H , anh Vòng Văn Q , anh Huỳnh Tấn L, anh Đinh 

Hải C, anh Đinh Phú N , anh Hà Hoàng S , anh Nguyễn Xuân T , anh Trần Quốc V  

vắng mặt nhưng căn cứ vào lời khai những người này trong hồ sơ vụ án đã được 

công bố tại phiên tòa đều thể hiện họ có tham gia chơi đánh bạc do Phạm Công M 

tổ chức, về hình thức chơi, số tiền tham gia đánh bạc của mỗi người đều phù hợp 

với lời khai nhận của bị cáo M. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phạm Công T vắng 

mặt, lời khai của anh Tài công bố tại phiên tòa có nội dung anh Phạm Công T cho 

Phạm Công M mượn xe Sirious BKS 73-5905 để sử dụng làm phương tiện đi lại, 

sau khi công an thu giữ xe Sirious BKS 73-5905 của M, xác định được anh Phạm 

Công T là chủ sở hữu không liên quan đến hành vi phạm tội đã xử lý vật chứng trả 

lại chiếc xe nói trên cho anh Phạm Công T . 

Chị Phan Nguyễn Thùy V là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị H- 

chủ sở hữu xe 43H7-9699 mà cơ quan công an thu giữ của Phan Công M vắng mặt 
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tại phiên tòa nhưng lời khai trong hồ sơ được công bố tại phiên tòa hôm nay có nội 

dung  bà H là chủ sở hữu xe 43H7-9699, có cho anh M mượn xe làm phương tiện 

đi lại, do chiếc xe không liên quan đến hành vi phạm tội nên Công an đã xử lý vật 

chứng trả lại chiếc xe nói trên cho chị V là người đại diện hợp pháp của H nhận lại 

tài sản. 

  Lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong hồ 

sơ vụ án được công bố tại phiên tòa hôm nay đều phù hợp với lời khai của các bị 

cáo. 

Cáo trạng số 25/CT- VKS ngày 26/3/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân 

Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Phạm Công M về tội “Tổ chức đánh 

bạc ” theo khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999,  truy tố Đoàn Văn T, Võ 

Minh Q về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 

1999. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội:  

Hành vi của bị cáo Phạm Công M có đủ các yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh 

bạc” theo qui định tại khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999; hành vi của 

Đoàn Văn T, Võ Minh Q đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo qui định tại 

khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử  tuyên bố bị cáo Phạm Công M 

phạm tội “Tổ chức đánh bạc ”, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1, 3 điều 249 BLHS 

năm 1999, điểm s khoản 1 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự năm 

2015 xử phạt bị cáo Phạm Công M từ  18 tháng đến 24 tháng tù và phạt tiền bổ 

sung đối với bị cáo M từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ. 

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đoàn Văn T phạm tội “Đánh 

bạc” và  áp dụng khoản 1,3 điều 248 BLHS năm 1999, điểm s khoản 1 điều 51, 

điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Đoàn Văn T từ 

12 đến 15 tháng tù.  

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Võ Minh Q phạm tội “Đánh bạc ”  

và áp dụng khoản 1, 3 điều BLHS năm 1999, điểm s khoản 1 điều 51, điểm g 
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khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Võ Minh Q từ 09 đến 12 

tháng tù.  

* Về xử lý vật chứng : Đề nghị HĐXX áp dụng điều 106 BLTTHS năm 

2015 tuyên tịch thu sung công quỹ :  01 tivi hiệu Asanzo, màu đen, 01 tivi hiệu 

Samsung, màu đen, 01 máy tính xách tay Toshiba, màu đen;  01 máy tính xách tay 

HP, màu bạc , 01 đtdđ Nokia 1280 của Phạm Công M là những tang vật do M sử 

dụng vào mục đích ghi cá độ; sung công quỹ số tiền 26.300.000đ thu giữ của M do 

M ghi cá độ mà có; tiếp tục quy trữ số tiền 5.000.000đ của M để đảm bảo thi hành 

án; truy thu của Phạm Công M số tiền 8.000.000đ là tiền do M thu lợi bất chính mà 

có. 

Đối với số tiền 4.100.000 đồng thu giữ của Đinh Phú N, do không chứng 

minh được Nhân sử dụng số tiền trên để đánh bạc nên tuyên trả lại cho Đinh Phú N  

Đối với số tiền 430.000đ thu giữ của Hà Hoàng S , số tiền 1.000.000đ thu 

giữ của  Mai Thanh D, số tiền 1.890.000 đồng thu giữ của Huỳnh Tấn L, số tiền 

740.000 đồng của Vòng Văn Q , số tiền 470.000 đồng thu giữ của Trần Quốc V  là 

tiền mà những người này đều dùng để sử dụng vào mục đích đánh bạc nên đề nghị 

HĐXX tịch thu sung công quỹ. 

Các bị cáo Phạm Công M, Đoàn Văn T, Võ Minh Q không có ý kiến tự bào 

chữa và không có ý kiến tranh luận gì. 

Tại phiên tòa các bị cáo trình bày lời nói sau cùng,  các bị cáo đều xin Hội 

đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ để bị cáo có cơ hội làm 

lại cuộc đời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận Sơn 

Trà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng, Kiểm sát 
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viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo, người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có 

người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2]Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Công M, Đoàn 

Văn T, Võ Minh Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận 

tội của các bị cáo của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng như các tài liệu, chứng cứ mà cơ 

quan điều tra thu thập có tại hồ sơ. Hội đồng xét xử có cơ sở xác định:  

Đối với Phạm Công M : Từ đầu tháng 08/2017, Phạm Công M mở quán cà 

phê tại số 77 Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà để kinh doanh. Sau khi thỏa thuận tổ 

chức đánh bạc với đối tượng Mai Anh Phương C (hiện không có mặt tại địa 

phương), Phạm Công M đã lắp đặt các trang thiết bị như: ti vi, máy tính xách tay, 

điện thoại di động và các thiết bị cần thiết có kết nối mạng để phục vụ cho việc 

đánh bạc rồi sử dụng tài khoản cá độ bóng đá trên mạng “Bong88.com” (do Chung 

giao cho M) trực tiếp tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá được thua 

bằng tiền cho những người đánh bạc tại quán cà phê để hưởng lương, hoa hồng từ 

việc ghi cá độ bóng đá của Mai Anh Phương C. Cụ thể: Kể từ ngày 26/8/2017 đến 

ngày bị bắt quả tang 17/9/2017, Phạm Công M đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức 

ghi cá độ 357 trận bóng đá với tổng số tiền 2.151.702.000đ (Hai tỷ một trăm năm 

mươi mốt triệu bảy trăm linh hai nghìn đồng) cho khoảng 797 lượt người (đã xác 

định được 10 đối tượng cụ thể) từ 10 trận/1ngày đến 54 trận/1ngày với tổng số tiền 

đánh bạc nhỏ nhất là 100.000 đồng/1 trận và tổng số tiền lớn nhất là 

76.460.000đ/1trận. Số tiền lương và hoa hồng thu lợi từ việc ghi cá độ của M trong 

khoảng thời gian này là 8.000.000 đồng.  
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Đối với Đoàn Văn T: Kể từ ngày 26/8/2017 đến ngày 17/9/2017, Đoàn Văn 

T đã nhiều lần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng 

tiền tại quán cà phê số 77 Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà (do Phạm Công M ghi cá độ) 

trong nhiều lần với tổng số tiền 692.425.000 đồng, trong đó: Có 46 lần T đánh bạc 

với số tiền trên 5.000.000 đồng và lần đánh bạc nhiều nhất là trận Atletico Madrid 

- Malaga diễn ra lúc 01 giờ 45 phút ngày 17/9/2017 với tổng số tiền 43.250.000 

đồng. 

Đối với Võ M Q : Kể từ ngày 26/8/2017 đến ngày 17/9/2017, Q  đã nhiều 

lần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền tại quán 

cà phê số 77 Lê Hữu Trác (do Phạm Công M ghi cá độ) trong nhiều lần với tổng số 

tiền 442.295.000 đồng, trong đó: Có 28 trận Q  đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 

đồng và lần đánh bạc nhiều nhất là trận Fiorentina - Bologna diễn ra lúc 22 giờ 59 

phút ngày 16/9/2017 với tổng số tiền 14.850.000 đồng. 

 [3]Xét hành vi phạm tội của các bị cáo và tính chất vụ án thì thấy: Các bị 

cáo nhận thức được việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thua bằng tiền mà 

không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là việc làm trái pháp luật, 

gây ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội nhưng do coi thường pháp 

luật, muốn có tiền dễ dàng bằng cách thu lợi bất chính nên các bị cáo vẫn cố tình 

thực hiện. Trong vụ án các bị cáo phạm tội nhiều lần, số tiền bị cáo M tổ chức 

đánh bạc lớn, các bị cáo T, Q  mặc dù không thu lợi được từ việc đánh bạc nhưng 

số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc cũng tương đối lớn nên hành vi của các bị 

cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự trị an của địa phương, 

tạo nên tệ nạn cờ bạc, làm cho cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Xét hành 

vi của các bị cáo xảy ra trước thời điểm Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực pháp 

luật và  căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017  nên VKS nhân dân 

quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã truy tố các bị cáo Phạm Công M về tội “Tổ chức 

đánh bạc ” theo khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999,  truy tố Đoàn Văn T, 

Võ Minh Q về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự 

năm 1999  như Cáo trạng số 25/CT- VKS ngày 26/3/2018 là hoàn toàn có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  
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[4] Xét vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của từng bị cáo thì thấy:  

Đối với bị cáo Phạm Công M là thanh niên, tuổi đời còn trẻ nhưng không lo 

làm ăn chân chính mà chỉ vì ham muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng bị cáo đã 

đi vào con đường phạm tội,  bị cáo M đã sử dụng ti vi, vi tính nhằm mục đích bán 

cà phê và để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng nhằm thu lợi bất chính. 

Trong vụ án M thông qua trang mạng “Bong88.com” đã trực tiếp tổ chức đánh bạc 

bằng hình thức ghi cá độ bóng đá hưởng lương, hoa hồng từ việc tổ chức ghi cá độ 

bóng đá do Mai Anh Phương C cung cấp. Cụ thể: Kể từ ngày 26/8/2017 đến ngày 

bị bắt quả tang 17/9/2017, Phạm Công M đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi 

cá độ 357 trận bóng đá với tổng số tiền 2.151.702.000đ (Hai tỷ một trăm năm mươi 

mốt triệu bảy trăm linh hai nghìn đồng) cho khoảng 797 lượt người (đã xác định 

được 10 đối tượng cụ thể) từ 10 trận/1ngày đến 54 trận/1ngày với tổng số tiền đánh 

bạc nhỏ nhất là 100.000 đồng/1 trận và tổng số tiền lớn nhất là 76.460.000đ/1trận. 

Số tiền lương và hoa hồng thu lợi từ việc ghi cá độ của M trong khoảng thời gian 

này là 8.000.000 đồng. Bị cáo phạm tội nhiều lần thuộc tình tiết tăng nặng theo 

quy định tại điểm g khoản 1 điều 48 BLHS năm 1999. Do đó, hành vi phạm tội 

của bị cáo hết sức nghiêm trọng, cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội để bị cáo răn đe, giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy 

nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay; bị cáo M khai báo 

thành khẩn, tỏ ra biết ăn năn hối cải, bị cáo tự thú với những hành vi phạm tội trước 

đó đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm p, o khoản 1 điều 46 Bộ luật 

hình sự để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một mức hình phạt khi lượng hình. 

Đối với bị cáo Đoàn Văn T  là người có nhân thân xấu, năm 1997, bị UNBD 

TP Đà Nẵng ra Quyết định đưa vào tập trung cải tạo tại cơ sở giáo dục Hoàn Cát, 

tỉnh Quảng Trị, tháng 4/2001 bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phạt 11 

năm 06 tháng tù giam về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại tài sản” và 

“Cố ý gây thương tích” nhưng bị cáo T không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục đi 

vào con đường phạm tội. Trong vụ án này bị cáo Đoàn Văn T đã nhiều lần tham gia 

đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền tại quán cà phê số 77 
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Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà (do Phạm Công M ghi cá độ) trong nhiều lần với tổng 

số tiền 692.425.000 đồng, trong đó: Có 46 lần T đánh bạc với số tiền trên 

5.000.000 đồng và lần đánh bạc nhiều nhất là trận Atletico Madrid - Malaga diễn 

ra lúc 01 giờ 45 phút ngày 17/9/2017 với tổng số tiền 43.250.000 đồng. Bị cáo 

phạm tội nhiều lần thuộc tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 điều 48 

BLHS năm 1999. Do đó đối với bị cáo cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 1 thời 

gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục. Song xét tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tự thú với những hành vi phạm tội 

trước đó nên cần áp dụng điểm p, o khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ 

cho bị cáo 1 phần hình phạt khi lượng hình. 

Đối với bị cáo Võ Minh Q đã nhiều lần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá 

độ bóng đá được thua bằng tiền tại quán cà phê số 77 Lê Hữu Trác (do Phạm Công 

M ghi cá độ) trong nhiều lần với tổng số tiền 442.295.000 đồng, trong đó: Có 28 

trận Q  đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng và lần đánh bạc nhiều nhất là trận 

Fiorentina - Bologna diễn ra lúc 22 giờ 59 phút ngày 16/9/2017 với tổng số tiền 

14.850.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc tình tiết tăng nặng quy định 

tại điểm g khoản 1 điều 48 BLHS năm 1999. Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội của 

bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa hôm nay bị cáo Q  khai báo 

thành khẩn, ăn năn hối cải; nhân thân bị cáo tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm p, o khoản 1 điều 46, điều 31 Bộ luật hình sự để xem xét cho 

bị cáo được cải tạo không giam giữ cũng có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa 

chung. 

Ngoài ra, nhằm để răn đe các bị cáo khác và có tác dụng giáo dục trong việc 

loại bỏ tệ nạn cờ bạc. Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng thêm khoản 3 điều 249 Bộ 

luật hình sự, phạt bổ sung bị cáo Phạm Công M số tiền  15.000.000đ; Áp dụng 

khoản 3 điều 248 phạt bổ sung mỗi bị cáo Đoàn Văn T, Võ Minh Q số tiền 

5.000.000 đồng.  

[5]Đối với Mai Thanh D, Nguyễn Văn H , Vòng Văn Q , Huỳnh Tấn L, 

Đinh Hải C, Đinh Phú N , Hà Hoàng S , Nguyễn Xuân T , Trần Quốc V  đã có 

hành vi đánh bạc, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an 
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quận Sơn Trà ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc theo Nghị 

định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ là phù hợp nên HĐXX không đề cập đến. 

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc nhưng chưa xác định được nhân 

thân, lai lịch, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà tách ra tiếp tục điều tra xử lý 

sau là có căn cứ nên HĐXX không đề cập đến. 

 Đối với hành vi Mai Anh Phương C có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự 

nhưng Công an quận Sơn Trà không triệu tập được đối tượng vì C hiện nay không 

có mặt tại địa phương nên Công an quận Sơn Trà tách ra tiếp tục điều tra, xác M 

xử lý sau nên HĐXX không đề cập đến. 

  [6]Về xử lý vật chứng: Căn cứ điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 

xử lý vật chứng như sau : Đối với 01 tivi hiệu Asanzo, màu đen, 01 tivi hiệu 

Samsung, màu đen, 01 máy tính xách tay Toshiba, màu đen;  01 máy tính xách tay 

HP, màu bạc , 01 đtdđ Nokia 1280 của Phạm Công M là những tang vật do M sử 

dụng vào mục đích ghi cá độ nên cần tuyên tịch thu sung công quỹ; Đối với số tiền 

26.300.000đ thu giữ của M là tiền do M ghi cá độ mà có nên cần tịch thu sung 

công quỹ. 

Đối với số tiền 4.100.000 đồng thu giữ của Đinh Phú N , do không chứng 

minh được Nhân sử dụng số tiền trên để đánh bạc nên cần tuyên trả lại cho Đinh 

Phú N . 

Đối với số tiền 430.000đ thu giữ của Hà Hoàng S , số tiền 1.000.000đ thu 

giữ của  Mai Thanh D, số tiền 1.890.000 đồng thu giữ của Huỳnh Tấn L, số tiền 

740.000 đồng của Vòng Văn Q , số tiền 470.000 đồng thu giữ của Trần Quốc V  là 

tiền mà những người này đều dùng để sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cần 

tuyên tịch thu sung công quỹ. 

Đối với số tiền 5.000.000đ thu giữ của Phạm Công M là tiền do M bán cà phê  nên 

cần tuyên tiếp tục quy trữ để đảm bảo thi hành án. 

  Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Công M khai nhận đã thu 

lợi bất chính số tiền 8.000.000đ nên cần truy thu sung công quỹ. 

 Án phí hình sự sơ thẩm : Mỗi bị cáo 200.000đ bị cáo phải chịu,  
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  Vì những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Công M phạm tội “Tổ chức đánh bạc” ; các bị cáo 

Đoàn Văn T, Võ Minh Q phạm tội “Đánh bạc”. 

Căn cứ khoản 1, 3 điều 249, điểm p, o khoản 1điều 46, điểm g khoản 1 điều 

48 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Công M 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 17/9/2017. 

Xử phạt bổ sung bị cáo Phạm Công M số tiền 15.000.000đ(Mười lăm triệu 

đồng y) 

Căn cứ khoản 1,3 điều 248, điểm p, o khoản 1điều 46, điểm g khoản 1 điều 

48 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Văn T 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt giam thi hành án. 

Căn cứ khoản 1,3 điều 248, điểm p, o khoản 1điều 46, điểm g khoản 1 điều 

48, điều 31 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Bị cáo Võ Minh Q 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời gian cải tạo tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người 

bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.  

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam quản lý, giám sát và giáo dục.  

2. Về xử lý vật chứng : Căn cứ điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự  

Tịch thu sung công quỹ : + 01 tivi hiệu Asanzo, màu đen  

+ 01 tivi hiệu Samsung, màu đen  

+ 01 máy tính xách tay Toshiba, màu đen  

+ 01 máy tính xách tay HP, màu bạc  

+ 01 đtdđ Nokia 1280  
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Tịch thu sung công quỹ số tiền 26.300.000đ thu giữ của Phạm Công M. 

Tịch thu sung công quỹ  số tiền 430.000đ thu giữ của Hà Hoàng S . 

Tịch thu sung công quỹ số tiền 1.000.000đ thu giữ của  Mai Thanh D. 

Tịch thu sung công quỹ số tiền 1.890.000 đồng thu giữ của Huỳnh Tấn L  

Tịch thu sung công quỹ số tiền 740.000 đồng của Vòng Văn Q   

Tịch thu sung công quỹ số tiền 470.000 đồng thu giữ của Trần Quốc V   

Truy thu sung công quỹ đối với Phạm Công M số tiền 8.000.000đ 

Tiếp tục quy trữ số tiền 5.000.000đ của Phạm Công M để đảm bảo thi hành 

án. 

+ Trả lại cho anh Đinh Phú N  số tiền 4.100.000 đ. 

Toàn bộ số vật chứng trên hiện cơ quan thi hành án dân sự quận Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/3/2018. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo mỗi người phải chịu 200.000 đồng. 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 14-5-2018. Riêng người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án hợp lệ. 

  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện quy định tại điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

 

Nơi nhận :                                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Bị cáo,                                                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-VKSND Quận Sơn Trà, VKSND TP Đà Nẵng 

- Công an quận Sơn Trà 

- Trại tạm giam Hòa Sơn 

- Lưu hồ sơ, VT                                                          

                                                                                             HỒ THỊ MỸ DUNG 
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